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NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP:

1. Điều 1, Khoản 1 được sửa đổi như sau:

“1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện, bao gồm: An toàn trong phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, sử dụng điện; bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình, đất và cây khi xây dựng các công trình lưới điện cao áp.”

2. Điều 4 được bổ sung như sau:

“13.a. Sử dụng dây dẫn không bọc cách điện làm dây dẫn điện trong nhà;
13b. Sử dụng điện từ lưới điện một pha bằng cách nối một cực của thiết bị sử dụng điện với dây dẫn pha của lưới điện, cực còn lại không nối với trung tính của lưới điện.
13.c. Xây dựng công trình ngoài hành lang không đáp ứng được tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng về xây dựng công trình, có thể gây sự cố lưới điện.”

3. Điểm b Khoản 1, Khoản 6 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Điểm b Khoản 1: “Chủ đầu tư các dự án nhà máy điện, trạm điện, đường dây dẫn điện phải thực hiện công tác hiệu chỉnh hệ thống các trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ phát điện, truyền tải và phân phối điện để bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các thông số quy định trong thiết kế đã được duyệt. Kết quả hiệu chỉnh phải được đưa vào biên bản nghiệm thu; hồ sơ hiệu chỉnh phải lưu cùng hồ sơ dự án.”

b) Khoản 6: “ Sử dụng các thiết bị điện có chứng chỉ chất lượng hoặc nhãn mác đăng ký chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình khai thác sử dụng, các thiết bị, dụng cụ điện có nhiều nguy cơ gây mất an toàn phải đươc tổ chức kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp kiểm định về mức độ an toàn trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (gọi tắt là kiểm định an toàn kỹ thuật).

Giao Bộ Công Thương ban hành danh mục các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định an toàn kỹ thuật và quy định chi tiết việc kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.”

4. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

 a) Khoản 1 được sửa như sau:

“1. Khi dự án công trình lưới điện cao áp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mặt bằng xây dựng, chậm nhất sau mười lăm (15) ngày làm việc chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân các cấp ở  địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng và tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp biết.”  

b) Điểm đ Khoản 2 được sửa đổi như sau: 
“đ) Trường hợp khi xây dựng, cải tạo đường dây điện cấp điện áp đến 35 kV dọc theo hành lang đường giao thông nội bộ ở các khu dân cư, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, nếu sử dụng dây bọc thì cho phép khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn 11 m.”
c) Khoản 2 được bổ sung như sau:

“e) Trường hợp đường dây điện được thiết kế gắn liền với công trình xây dựng khác phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng.”
5. Bổ sung Điều 17a như sau:
“1. Việc bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và hỗ trợ khác cho người đang sử dụng đất khi xây dựng công trình, bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không  được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
2. Mọi tài sản hoặc công trình được tạo lập sau khi đã nhận được thông báo thực hiện dự án mà vi phạm hành lang an toàn theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì buộc phải tháo dỡ phần vi phạm và không được bồi thường, hỗ trợ.”
6. Điều 18, Điểm b Khoản 1 được sửa như sau:

“b) Mức bồi thường, hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quy định.”
7. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 20. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện 
1. Nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, thuộc khu vực có cường độ điện trường lớn hơn quy định tại Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thì chủ sở hữu nhà ở, công trình được bồi thường, hỗ trợ để di dời theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
2. Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn và giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp 500kV, có khoảng cách theo phương nằm ngang giữa hai dây dẫn pha ngoài cùng gần nhất của hai đường dây dẫn điện nhỏ hơn hoặc bằng 60 mét thì chủ sở hữu nhà, công trình phụ phục vụ sinh hoạt được lựa chọn một trong hai hình thức xử lý sau:

a) Được bồi thường, hỗ trợ để di dời theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
b) Nếu không có nhu cầu di dời thì phải có đề nghị được ở lại bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc gửi bảo đảm qua đường Bưu điện đến Ủy ban nhân dân huyện trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về việc di dời của cơ quan có thẩm quyền và được bồi thường đất ở, nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt như đối với đất ở, nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 1 Nghị định này, Điều 18 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.”
8. Bổ sung Điểm g Khoản 4 Điều 24 như sau:

“g) Ban hành quy định sử dụng đất sát hành lang bảo vệ an toàn lưới điện đảm bảo an toàn lưới điện”.
9. Khoản 3 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Căn cứ tình hình ở từng địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Thành phần và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.”

Điều 2. 
1. Bãi bỏ Điều 19, Điều 21, điểm d khoản 1 Điều 24 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP.
2. Thay đổi cụm từ “thí nghiệm” thành “kiểm định” tại Điểm b, Điểm đ Khoản 4 Điều 6.
3. Điều 22 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP thay đổi cụm từ “tại Điều 18 và đất được quy định tại Điều 19 Nghị định này” thành “tại Điều 18 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP,  khoản 5, khoản 6 Điều 1 Nghị định này”.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
Điều 4. Điều khoản thi hành
Nghị định này có hiệu lực từ ngày        tháng     năm 2018./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).KN 204
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